ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT SINH 6 – HKII
Năm học:2019-2020
Câu 1: Thụ tinh là gì? Thế nào là sinh sản hữu tính?

-Thụ tinh là  sự kết hợp giữa tế  bào sinh dục đực và tế bào sinh dục cái tạo thành hợp tử. 
-Sinh sản có hiện tượng thụ tinh gọi là sinh sản hữu tính. 

Câu 2: Phân biệt hiện tượng thụ phấn và hiện tượng  thụ tinh. 

Thụ phấn có quan hệ gì với thụ tinh ?

-Thụ tinh là  sự kết hợp giữa tế  bào sinh dục đực và tế bào sinh dục cái tạo thành hợp tử. 
-Thụ phấn là hiện tượng nảy mầm của hạt phấn.
-Muốn có hiện tượng thụ tinh thì phải có hiện tượng thụ phấn→ vậy thụ phấn là điều kiện cần cho sự thụ tinh xảy ra. 

Câu 3: Quan sát hình sau trình bày thí nghiệm về những điều kiện cần cho hạt nảy mầm
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*Cách tiến hành:- chọn một số hạt đỗ tốt , khô cho vào 3 cốc thủy tinh

Cốc 1: không bỏ gì thêm

Cốc 2: đổ nước ngập hạt

Cốc 3: lót dưới hạt đỗ lớp bông ẩm.

Để cả 3 cốc ở nơi thoáng mát

Cốc 4: lót dưới hạt đỗ lớp bông ẩm và để trong hộp xốp đựng nước đá.

*Kết quả: Cốc 1: hạt không nảy mầm vì thiếu nước

Cốc 2: hạt không nảy mầm vì thiếu không khí

Cốc 3: hạt nảy mầm vì đủ nước và không khí

Cốc 4: hạt  không nảy mầm vì nhiệt độ không thích hợp

*Kết luận: Hạt nảy mầm cần đủ nước,không khí ,nhiệt độ thích hợp và chất lượng hạt giống tốt.

 Câu 4: Điều kiện cần cho hạt nảy mầm là gì?

· Chất lượng hạt giống tốt.

· Đủ nước.

· Đủ không khí.

· Nhiệt độ thích hợp
Câu 5:Phân biệt lớp hai lá mầm và lớp một lá mầm

	Lớp 2 lá mầm
	Lớp 1 lá mầm

	- Phôi có 2 lá mầm (đặc điểm chủ yếu)

- Rễ cọc

- Thân gỗ, cỏ, leo

- Gân lá hình mạng

- Hoa có 4 hoặc 5 cánh
	- Phôi có 1 lá mầm (đặc điểm chủ yếu)

- Rễ chùm

- Thân cỏ, cột

- Gân lá hình cung hoặc song song

- Hoa có 3 hoặc 6 cánh


Câu 6: Đặc điểm của cây dương xỉ

-Sống ở những chỗ đất ẩm

-Mặt dưới lá già có những đốm nhỏ  màu xanh đến nâu đậm.(túi bào tử)

-Lá non thường cuộn tròn ở đầu

-Cơ quan sinh dưỡng: có rễ, thân , lá thật, có mạch dẫn có chức năng vận chuyển.

-Cơ quan sinh sản: túi bào tử. Sinh sản bằng bào tử.

Câu 7: So sánh cây dương xỉ và cây rêu ?

· Giống nhau: đều sinh sản bằng bào tử, chưa có hoa.

· Khác nhau:

	Cây dương xỉ
	Cây rêu

	-Có rễ, thân , lá thật.

-Có mạch dẫn

-Thân ngầm


	-Rễ giả, thân lá thật

-Chưa có mạch dẫn

-Thân ngắn, không phân nhánh




Câu 8: So sánh dương xỉ với thực vật có hoa?

*Giống nhau: -Đều có  rễ, thân , lá thật.

                      -Đều có mạch dẫn

*Khác nhau:

	Cây dương xỉ
	Thực vật có hoa

	-Thân ngầm

-Cơ quan sinh sản : túi bào tử

-Sinh sản bằng bào tử.
	-Thân đa dạng

-Cơ quan sinh sản: hoa, quả, hạt

-Sinh sản bằng hạt.


Câu 9: Đặc điểm của quả và hạt phát tán nhờ gió, nhờ động vật, tự phát tán?Cho ví dụ

· Tự phát tán: vỏ quả khi chín tự tách mở.VD: quả đậu bắp….

· Nhờ động vật:quả và hạt thơm ngon, có gai, móc  .VD:quả ké đầu ngựa……

· Nhờ gió:quả và hạt  nhẹ, có cánh hoặc có túm lông.VD: quả chò……

Câu 10: Trình bày cấu tạo của cây rêu?

· Có thân , lá.

· Thân ngắn không phân cành.

· Lá nhỏ, mỏng.

· Rễ giả có chức năng hút nước.

· Chưa có mạch dẫn.

· Chưa có hoa

Bài tập 11: Quan sát các cây sau cho biết cây nào thuộc lớp 1 lá mầm, cây nào thuộc lớp 2 lá mầm?giải thích?
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Câu 12: Chú thích Hình 31.1/103,  Hình 33.2/108 SGK 
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YÊU CẦU:

-CÁC EM GHI BÀI VÀO TẬP VÀ TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI TRONG SGK

-CHÉP ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT HOẶC IN RAVÀ HỌC THUỘC ĐỀ CƯƠNG.
1





4





5





3





2

















5





7











2











3























4








[image: image7.png]


